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Số: 273/ĐA-UBND
	           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ––––––––––––––––––––

         Long Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2006


ĐỀ ÁN

Phân loại đơn vị hành chính phường, xã
thuộc thị xã Long Khánh

 Căn cứ Nghị định số 97/2003/NĐ-CP, ngày 21/8/2003 của Chính phủ, về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc; thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP.
Căn cứ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao.
Thực hiện Kế hoạch số 5623/KH-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính phường, xã thuộc thị xã Long Khánh như sau:
Phần I

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, XÃ
Làm căn cứ để Chính phủ, UBND tỉnh có chính sách triển khai kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính phường, xã và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

Làm cơ sở để xác định số lượng cán bộ chuyên trách và không chuyên trách; số lượng thành viên Ủy ban nhân dân; bổ sung chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn.

Phần II

HIỆN TRẠNG THỊ XÃ LONG KHÁNH

Thị xã Long Khánh được thành lập theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ. Hiện nay thị xã Long Khánh là đô thị loại IV, có 15 đơn vị hành chính gồm có 06 phường và 09 xã với diện tích tự nhiên là 19.186 ha, có quy mô dân số là 

141.354 người (thời điểm 30/6/2006). Trong đó có: 06 phường là đô thị loại 4; 4 xã thuộc khu vực đồng bằng: Bàu Trâm, Bảo Vinh, Bảo Quang, Bình Lộc; 5 xã thuộc khu vực miền núi: Suối Tre, Xuân Tân, Xuân Lập, Bàu Sen, Hàng Gòn (trong đó xã Suối Tre, Xuân Tân thuộc khu vực I; xã Xuân Lập, Bàu Sen thuộc khu vực II; xã Hàng Gòn thuộc khu vực III).

1 - Vị trí địa lý:

- Bắc giáp: Huyện Định Quán 

- Nam giáp: Huyện Cẩm Mỹ

- Đông giáp: Huyện Xuân Lộc 

- Tây giáp: Huyện Thống Nhất

2 - Quy mô diện tích và dân số:

+ Diện tích tự nhiên: 19.186 ha; trong đó: Nội thị: 952 ha, ngoại thị: 18.234 ha; chia ra: 

- Đất chuyên dùng và thổ cư: 1.722 ha
- Đất nông lâm nghiệp: 17.160 ha

- Đất khác: 304 ha

+ Dân số: 141.354 người, chia ra: 

- Nội thị: Dân số: 59.624 người, 

- Ngoại thị: Dân số: 81.730 người.
Phần III

NỘI DUNG CỦA VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH PHƯỜNG, XÃ
I- Các tiêu chí phân loại bao gồm:

1- Tiêu chí chung:

1.1- Dân số: Bao gồm nhân khẩu đã có đăng ký thường trú và nhân khẩu đã đăng ký tạm trú thường xuyên từ một năm trở lên ở phường, xã ( KT1, KT2, KT3, KT4) số liệu tính đến ngày 30/6/2006.

1.2- Diện tích: Diện tích tự nhiên của các phường, xã thống nhất sử dụng đơn vị diện tích là ha.

2- Các yếu tố đặc thù:

2.1- Đối với các phường: 

- Loại đô thị.

- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005).

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo (số liệu tính đến ngày 30/6/2006).

2.2- Đối với các xã đồng bằng:

- Tỷ lệ lao động nông - lâm - ngư nghiệp (số liệu tính đến ngày 30/6/2006).

- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2003, 2004, 2005)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo (số liệu tính đến ngày 30/6/2006).

2.3- Đối với các xã miền núi:

- Khu vực miền núi (I, II, III)

- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số (số liệu tính đến ngày 30/6/2006).

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo (số liệu tính đến ngày 30/6/2006).

3- Điểm phân loại:

Việc phân loại đơn vị hành chính phường, xã căn cứ vào khung điểm như sau:

a- Phường, xã loại 1 có từ 221 điểm trở lên.

b- Phường, xã loại 2 có từ 141 đến 220 điểm.

c- Phường, xã loại 3 có từ 140 điểm trở xuống.

II- Chi tiết phân loại:

1- Phường Xuân Trung:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 11.756 người, đạt số điểm: 131 điểm.

b- Diện tích: 99,73 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 150%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 30% ( 3.539 người), đạt số điểm: 10 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 191 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

2- Phường Xuân Thanh:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 9.342 người, đạt số điểm: 108 điểm.

b- Diện tích: 138,95 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 167%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 62,82% ( 5.869 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 173 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

3- Phường Xuân An:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 14.732 người, đạt số điểm: 158 điểm.

b- Diện tích: 141,92 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 151%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 62,1% ( 9.162 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 223 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 1.

4- Phường Xuân Bình:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 9.872 người, đạt số điểm: 114 điểm.

b- Diện tích: 120,98 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 163%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 73,1% ( 7.217 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 179 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

5- Phường Xuân Hòa:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 8.946 người, đạt số điểm: 104 điểm.

b- Diện tích: 218,92 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 164%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 66,21% (5.924 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 169 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

6- Phường Phú Bình:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 4.976 người, đạt số điểm: 65 điểm.

b- Diện tích: 231,71 ha, đạt số điểm: 30 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Loại đô thị: Loại IV, đạt số điểm: 5 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 139%, đạt số điểm: 13 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 23,83% (1.186 người), đạt số điểm: 0 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 113 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 3.
7- Xã Bàu Trâm:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 4.526 người, đạt số điểm: 73 điểm.

b- Diện tích: 1.178,22 ha, đạt số điểm: 37 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp 63% (số người trong độ tuổi lao động: 2.664, số người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 1.690), đạt số điểm: 0 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2004, 2005): 294%, đạt số điểm: 15 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 48,49% (2.195 người), đạt số điểm: 10 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 135 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 3.

8- Xã Bảo Vinh:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 15.702 người, đạt số điểm: 188 điểm.

b- Diện tích: 1.561,74 ha, đạt số điểm: 42 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp 44,8% (số người trong độ tuổi lao động: 8.661, số người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 3.880) đạt số điểm: 10 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2003, 2004, 2005): 119%, đạt số điểm: 9 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 31,91% (5.011 người), đạt số điểm: 10 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 259 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 1.

9- Xã Bảo Quang:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 8.578 người, đạt số điểm: 117 điểm.

b- Diện tích: 3.497,51 ha, đạt số điểm: 63 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp: 53,5% (số người trong độ tuổi lao động: 5.158, số người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 4.591) đạt số điểm: 0 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2003, 2004, 2005): 93%, đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 13,2% (1.333 người) đạt số điểm: 0 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 180 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

10- Xã Bình Lộc:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 7.988 người, đạt số điểm: 111 điểm.

b- Diện tích: 2.183,16 ha, đạt số điểm: 49 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp 77% (số người trong độ tuổi lao động: 4056, số người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 3.123) đạt số điểm: 0 điểm.

b- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân hàng năm (2003, 2004, 2005): 115%, đạt số điểm: 8 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 42,85% (3.423 người) đạt số điểm: 10 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 178 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

11- Xã Suối Tre:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 9.711 người, đạt số điểm: 145 điểm.

b- Diện tích: 2.444,79 ha, đạt số điểm: 44 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Khu vực miền núi: Khu vực I, đạt số điểm: 10 điểm.

b- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 2,3% (225 người), đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 54,57% (5.300 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 214 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

12- Xã Xuân Lập:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 9.252 người, đạt số điểm: 140 điểm.

b- Diện tích: 1.608,69 ha, đạt số điểm: 36 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Khu vực miền núi: Khu vực II, đạt số điểm: 15 điểm.

b- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 1,49% (555 người), đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 43% (3.979 người), đạt số điểm: 10 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 201 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

13- Xã Bàu Sen:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 5.737 người, đạt số điểm: 101 điểm.

b- Diện tích: 1.286,85 ha, đạt số điểm: 33 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Khu vực miền núi: Khu vực II, đạt số điểm: 15 điểm.

b- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 22,13% (1.270 người), đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 52,46% (3.010 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 164 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

14- Xã Xuân Tân:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 9.118 người, đạt số điểm: 138 điểm.

b- Diện tích: 1060,47 ha, đạt số điểm: 31 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Khu vực miền núi: Khu vực I, đạt số điểm: 10 điểm.

b- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 2,45% (224 người), đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 62,5% (5.699 người), đạt số điểm: 15 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 194 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 2.

15- Xã Hàng Gòn:

1.1- Tiêu chí chung:

a- Dân số: 11.114 người, đạt số điểm: 160 điểm.

b- Diện tích: 3.412,31 ha, đạt số điểm: 54 điểm. 

1.2- Các yếu tố đặc thù:

a- Khu vực miền núi: Khu vực III, đạt số điểm: 20 điểm.

b- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 6,8% (767 người), đạt số điểm: 0 điểm.

c- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 16,41% (1.824 người), đạt số điểm: 0 điểm.

1.3- Kết quả:

a- Tổng số điểm: 234 điểm.

b- Xếp loại: Đơn vị hành chính loại 1.

III/ Kết quả phân loại:

Căn cứ vào các tiêu chí nêu trên, sau khi tiến hành chấm điểm phân loại  đơn vị hành chính phường, xã thuộc thị xã Long Khánh đạt kết quả như sau:

+ Đơn vị hành chính phường, xã loại 1: 03 đơn vị; Bao gồm: Phường Xuân An, xã Bảo Vinh và xã Hàng Gòn.

+ Đơn vị hành chính phường, xã loại 2: 10 đơn vị; Bao gồm: Phường Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân Bình, Xuân Hòa và các xã Bảo Quang, Bình Lộc, Suối Tre, Xuân Lập, Bàu Sen, Xuân Tân.

+ Đơn vị hành chính phường, xã loại 3: 02 đơn vị; Bao gồm: Phường Phú Bình và xã Bàu Trâm./.
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